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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN Ở KÝ TÚC XÁ

TT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu tỉnh/tp Hộ khẩu quận/huyện

1 181100642 TRẦN NGỌC MINH 2000/06/20 Nam Hà Nội Thị xã Sơn Tây

2 181101177 NGUYỄN QUANG TRUNG 2000/05/22 Nam Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo

3 181101237 QUẢN THANH TÙNG 2000/01/27 Nam Lào Cai Thành phố Lào Cai

4 181101262 HÀ KIM DỰ 2000/01/30 Nam Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa

5 181101275 NÔNG BẢO NGỌC 2000/07/26 Nam Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn

6 181101385 TÔ KHẢI LÂM 2000/01/22 Nam Sơn La Huyện Sông Mã

7 181101748 NGUYỄN HỮU DŨNG 2000/03/28 Nam Bắc Giang Huyện Tân Yên

8 181102029 NGUYỄN ĐỨC NINH 2000/01/15 Nam Hải Dương Huyện Gia Lộc

9 181102137 BÙI ĐÌNH KIÊN TRUNG 2000/09/24 Nam Hải Dương Thị xã Chí Linh

10 181102180 VŨ TRƯỜNG GIANG 2000/09/01 Nam Hưng Yên Thành phố Hưng Yên

11 181102391 CAO VĂN CƯƠNG 2000/03/16 Nam Hà Nam Huyện Lý Nhân

12 181102420 VŨ NAM CAO 2000/10/21 Nam Hà Nam Huyện Thanh Liêm

13 181102516 NGUYỄN DUY CHIẾN 2000/07/15 Nam Nam Định Thành phố Nam Định

14 181102932 TRẦN MINH TRỌNG 2000/09/26 Nam Nam Định Huyện Hải Hậu

15 181103107 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 2000/03/25 Nam Thái Bình Huyện Đông Hưng

16 181103125 NGUYỄN VĂN QUYẾT 2000/07/08 Nam Thái Bình Huyện Đông Hưng

17 181103152 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 2000/01/01 Nam Thái Bình Huyện Đông Hưng

18 181103183 VŨ THÀNH CÔNG 2000/11/01 Nam Thái Bình Huyện Vũ Thư

19 181103276 ĐẶNG QUANG TUYẾN 2000/09/18 Nam Thái Bình Huyện Tiền Hải

20 181103314 TRẦN VĂN MINH 2000/03/27 Nam Thái Bình Huyện Thái Thụy

21 181103413 VŨ TRỌNG NGHĨA 2000/01/05 Nam Ninh Bình Thành phố Ninh Bình

22 181103471 NGUYỄN DUY ANH 2000/11/12 Nam Ninh Bình Thành phố Tam Điệp

23 181103566 ĐỖ VĂN CƯỜNG 2000/09/06 Nam Thanh Hoá Huyện Thọ Xuân

24 181103750 NGUYỄN ĐÌNH LONG 2000/07/12 Nam Nghệ An Huyện Đô Lương

25 181103751 NGUYỄN VĂN TRỌNG 1998/10/12 Nam Nghệ An Huyện Đô Lương

26 181103758 PHÙNG VIẾT SANG 2000/02/26 Nam Nghệ An Huyện Anh Sơn



27 181103782 PHẠM ANH ĐỨC 2000/04/27 Nam Nghệ An Huyện Hưng Nguyên

28 181103804 BÙI DANH QUANG 2000/07/10 Nam Nghệ An Huyện Tương Dương

29 181103877 ĐINH XUÂN TRỌNG 2000/01/20 Nam Nghệ An Huyện Thanh Chương

30 181103898 CAO VĂN TRUNG 2000/01/27 Nam Nghệ An Thành phố Vinh

31 181103999 NGÔ QUANG TRƯỜNG 2000/05/25 Nam Hà Tĩnh Huyện Nghi Xuân

32 181104019 PHAN VĂN HÙNG 1999/02/02 Nam Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh

33 181104028 PHẠM TRUNG KIÊN 1999/11/04 Nam Quảng Bình Huyện Quảng Ninh

34 181104104 NGUYỄN HỒNG SƠN 2000/07/31 Nam Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ

35 181111202 NGUYỄN NGỌC SƠN TÙNG 2000/09/04 Nam Cao Bằng Thành phố Cao Bằng

36 181111283 LƯƠNG THANH TÙNG 2000/08/27 Nam Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn

37 181111437 PHẠM VIỆT HOÀNG 2000/02/28 Nam Phú Thọ Huyện Cẩm Khê

38 181111665 ĐẶNG LÊ TRUNG 2000/10/26 Nam Quảng Ninh Thành phố Hạ Long

39 181113079 NGUYỄN HOÀNG NAM 2000/01/02 Nam Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ

40 181113526 LÊ MINH TÂN 2000/12/17 Nam Thanh Hoá Thị xã Bỉm Sơn

41 181113927 THÁI ANH TÚ 2000/08/01 Nam Nghệ An Huyện Đô Lương

42 181114093 DƯƠNG THIỆN MINH 1997/12/09 Nam Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ

43 181121264 LƯU HỒNG DƯƠNG 2000/08/06 Nam Tuyên Quang Huyện Yên Sơn

44 181121281 VY XUÂN LONG 2000/09/16 Nam Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn

45 181121376 PHẠM THANH LONG 2000/04/27 Nam Thái Bình Huyện Kiến Xương

46 181121700 PHÙNG XUÂN THANH 2000/04/24 Nam Bắc Giang Huyện Lục Ngạn

47 181122219 ĐỖ XUÂN LỢI 2000/04/02 Nam Hưng Yên Huyện Kim Động

48 181122551 TRẦN XUÂN NGỌC 2000/01/19 Nam Nam Định Huyện Vụ Bản

49 181123395 LÊ HOÀNG LONG 2000/12/10 Nam Ninh Bình Thành phố Ninh Bình

50 181123664 LÊ NGỌC VINH 2000/09/25 Nam Thanh Hoá Huyện Hoằng Hóa

51 181123937 NGUYỄN DUY TÀI 1999/11/05 Nam Nghệ An Thị xã Cửa Lò

52 181200235 PHẠM MINH HIẾU 2000/11/28 Nam Hưng Yên Huyện Văn Lâm

53 181200545 NGUYỄN MINH ANH 2000/04/10 Nữ Hà Nội Huyện Sóc Sơn

54 181200549 NGUYỄN MINH ÁNH 2000/04/10 Nữ Hà Nội Huyện Sóc Sơn

55 181200775 NGUYỄN ÍCH QUANG 2000/11/12 Nam Hà Nội Huyện Đan Phượng

56 181200916 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 2000/10/23 Nam Hà Nội Huyện Phú Xuyên



57 181201088 VŨ MẠNH PHONG 2000/01/13 Nam Hải Phòng Quận Kiến An

58 181201218 TAO VĂN NÓ 2000/05/30 Nam Lai Châu Huyện Tam Đường

59 181201226 ĐỖ QUANG KHẢI 2000/11/17 Nam Lào Cai Thành phố Lào Cai

60 181201589 BÙI ANH TUẤN 2000/07/07 Nam Vĩnh Phúc Thành phố Phúc Yên

61 181201611 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 2000/11/10 Nam Vĩnh Phúc Huyện Tam Đảo

62 181201714 NGUYỄN VĂN THÌN 2000/02/05 Nam Hải Dương Thị xã Chí Linh

63 181202066 LƯU THỊ TƯƠI 2000/08/03 Nữ Hải Dương Huyện Tứ Kỳ

64 181202626 PHẠM TRUNG KIÊN 2000/05/01 Nam Nam Định Huyện Nam Trực

65 181202681 PHẠM NGỌC ĐÔ 2000/12/14 Nam Nam Định Huyện Trực Ninh

66 181202684 NGUYỄN THÀNH LUÂN 2000/10/17 Nam Nam Định Huyện Trực Ninh

67 181203186 NGUYỄN QUANG TUYẾN 2000/12/05 Nam Thái Bình Huyện Vũ Thư

68 181203244 BÙI VĂN NGỌC 2000/06/15 Nam Thái Bình Huyện Kiến Xương

69 181203460 LÊ QUANG DUY 2000/03/02 Nam Ninh Bình Huyện Yên Mô

70 181203560 NGUYỄN THIỆN VƯƠNG 2000/10/17 Nam Thanh Hoá Huyện Cẩm Thủy

71 181203948 TRẦN DUY MẠNH 2000/11/03 Nam Nghệ An Huyện Yên Thành

72 181203962 ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG 2000/04/23 Nữ Hà Tĩnh Huyện Cẩm Xuyên

73 181203975 TRƯƠNG VĂN TRUNG 2000/02/06 Nam Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh

74 181210552 NGUYỄN VĂN BÌNH 2000/01/21 Nam Hà Nội Huyện Sóc Sơn

75 181210764 BÙI HUY BÌNH 2000/02/04 Nam Hà Nội Huyện Đan Phượng

76 181211884 TRƯƠNG CÔNG LONG 2000/10/07 Nam Bắc Ninh Huyện Yên Phong

77 181300550 HOÀNG VĂN BÌNH 2000/11/24 Nam Hà Nội Huyện Sóc Sơn

78 181300556 ĐỖ VĂN HẢI 2000/02/15 Nam Hà Nội Huyện Sóc Sơn

79 181300734 NGUYỄN DUY SỸ 2000/07/21 Nam Hà Nội Huyện Quốc Oai

80 181300827 NGUYỄN TRUNG KIÊN 2000/11/07 Nam Hà Nội Huyện Thanh Oai

81 181300881 PHẠM THÀNH LỢI 2000/12/23 Nam Hà Nội Huyện Ứng Hòa

82 181301035 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 2000/06/19 Nam Hà Nội Huyện Thường Tín

83 181301058 LÊ MINH SƠN 2000/03/25 Nam Hải Phòng Huyện Cát Hải

84 181301079 PHẠM ĐÌNH ĐỒNG 2000/07/31 Nam Hải Phòng Quận Ngô Quyền

85 181301095 PHẠM NHẬT LONG 2000/12/15 Nam Hải Phòng Huyện Kiến Thụy

86 181301122 ĐẶNG MINH HOÀNG 2000/10/26 Nam Hà Nội Huyện Phúc Thọ



87 181301165 LÊ VĂN HUY 2000/03/08 Nam Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo

88 181301224 ĐÀM XUÂN ĐẠI 2000/04/30 Nam Lào Cai Thành phố Lào Cai

89 181301244 NGÔ MINH QUANG 2000/08/05 Nam Lào Cai Huyện Văn Bàn

90 181301696 NGUYỄN VĂN VIỆT ANH 2000/11/07 Nam Bắc Giang Huyện Lục Ngạn

91 181301759 NGUYỄN VĂN ĐÔ 2000/02/07 Nam Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa

92 181301768 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 2000/11/01 Nam Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa

93 181301784 NGUYỄN VĂN HIẾU 2000/09/23 Nam Bắc Giang Huyện Việt Yên

94 181301869 TRẦN QUANG TIẾN 2000/09/04 Nam Bắc Ninh Huyện Yên Phong

95 181301886 NGUYỄN SỸ THÌN 2000/03/11 Nam Bắc Ninh Huyện Yên Phong

96 181301945 PHẠM ĐÌNH MINH LONG 2000/06/06 Nam Bắc Ninh Huyện Quế Võ

97 181301997 DƯƠNG VĂN THẮNG 2000/03/11 Nam Bắc Ninh Huyện Lương Tài

98 181302115 LÊ THÀNH LONG 2000/07/14 Nam Tỉnh Hải Dương Huyện Kinh Môn

99 181302161 LÊ PHƯƠNG NAM 2000/02/10 Nam Hải Dương Huyện Thanh Hà

100 181302368 HOÀNG VĂN NGUYÊN 2000/02/21 Nam Hà Nam Huyện Kim Bảng

101 181302721 TRẦN THỊ HIÊN 2000/01/20 Nữ Nam Định Huyện Nghĩa Hưng

102 181302794 TRẦN VĂN ĐỨC 1995/10/09 Nam Nam Định Huyện Xuân Trường

103 181303011 PHẠM VĂN NAM 1999/07/04 Nam Thái Bình Huyện Thái Thụy

104 181303113 ĐINH QUANG HUY 2000/02/01 Nam Thái Bình Huyện Hưng Hà

105 181303115 VŨ TUẤN ANH 2000/05/21 Nam Thái Bình Huyện Đông Hưng

106 181303363 NGUYỄN VĂN LINH 2000/10/05 Nam Ninh Bình  Gia Viễn

107 181303420 PHẠM ĐỨC THẮNG 2000/01/30 Nam Ninh Bình Huyện Yên Khánh

108 181303532 NGUYỄN THỊ LAN 2000/01/01 Nữ Thanh Hoá Thị xã Bỉm Sơn

109 181303570 LÊ ĐÌNH MINH CƯƠNG 2000/01/19 Nam Thanh Hoá Huyện Thọ Xuân

110 181303576 PHẠM THẾ ANH 2000/11/15 Nam Thanh Hoá Huyện Thiệu Hóa

111 181303816 TRẦN TIẾN 2000/10/18 Nam Nghệ An Nghi Lộc

112 181303822 TRẦN PHƯƠNG NAM 1999/10/17 Nam Nghệ An Huyện Nghĩa Đàn

113 181303842 NGUYỄN VĂN QUÂN 2000/06/27 Nam Nghệ An Huyện Quỳ Hợp

114 181303869 TRẦN VĂN THÀNH 2000/11/18 Nam Nghệ An Huyện Tân Kỳ

115 181303984 NGUYỄN THANH TÙNG 2000/01/17 Nam Hà Tĩnh Huyện Lộc Hà

116 181304025 LÊ VIẾT VIỆT 1999/12/16 Nam Lâm Đồng Huyện Đam Rông



117 181304056 TRƯƠNG MINH TUẤN 2000/07/13 Nam Hà Nội Ba Đình

118 181312098 NGUYỄN TIẾN THÀNH 2000/09/16 Nam Tỉnh Hải Dương Thành phố Hải Dương

119 181312798 LƯƠNG DUY MẠNH 2000/10/03 Nam Nam Định Huyện Xuân Trường

120 181313563 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 2000/01/14 Nam Thanh Hoá Huyện Thọ Xuân

121 181313628 PHẠM LÊ ĐỨC 2000/09/17 Nam Thanh Hoá Huyện Hà Trung

122 181313718 NGUYỄN QUỐC HƯNG 2000/10/02 Nam Thanh Hoá Huyện Tĩnh Gia

123 181313754 NGUYỄN CÔNG HIẾU 2000/12/22 Nam Nghệ An Huyện Anh Sơn

124 181314072 TRẦN QUANG KHẢI 2000/09/20 Nam Đồng Nai Thành phố Biên Hòa

125 181320478 PHAN MINH NGỌC 2000/04/09 Nam Hà Nội Huyện Gia Lâm

126 181320837 BÙI ĐĂNG QUANG 2000/12/07 Nam Hà Nội Huyện Thanh Oai

127 181321256 ĐẶNG HOÀNG LONG 2000/05/26 Nam Tuyên Quang Thành phố Tuyên Quang

128 181321268 NGUYỄN ĐỨC GIANG 2000/01/11 Nam Tuyên Quang Huyện Sơn Dương

129 181321988 VŨ XUÂN TẬP 2000/10/25 Nam Bắc Ninh Huyện Lương Tài

130 181322012 TRẦN QUỐC DŨNG 2000/05/28 Nam Hải Dương Huyện Cẩm Giàng

131 181322196 PHẠM NHƯ VŨ 2000/11/18 Nam Hưng Yên Huyện Tiên Lữ

132 181322205 BÙI LINH TRANG 2000/08/26 Nữ Hưng Yên Huyện Phù Cừ

133 181322317 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 2000/09/16 Nam Hoà Bình Huyện Lương Sơn

134 181322366 TẠ QUANG HUY 2000/11/28 Nam Hà Nam Huyện Kim Bảng

135 181322374 NGUYỄN VĂN LỢI 2000/03/19 Nam Hà Nam Huyện Kim Bảng

136 181322389 HÀ TIẾN THUẤN 2000/07/16 Nam Hà Nam Huyện Bình Lục

137 181322570 PHÙNG ĐÌNH TIỆP 2000/10/25 Nam Nam Định Huyện ý Yên

138 181323397 VŨ THÀNH LONG 2000/11/15 Nam Ninh Bình Thành phố Ninh Bình

139 181323538 PHẠM NGỌC HIẾU 2000/03/14 Nam Thanh Hoá Thành phố Thanh Hóa

140 181323833 NGUYỄN TRỌNG PHƯƠNG 2000/08/26 Nam Nghệ An Huyện Quỳ Hợp

141 181333156 NGUYỄN MẠNH THẮNG 2000/04/09 Nam Thái Bình Huyện Đông Hưng

142 181400655 ĐỖ DUY ĐẠT 2000/10/03 Nam Hà Nội Thị xã Sơn Tây

143 181401134 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 2000/12/31 Nam Hải Phòng Quận Ngô Quyền

144 181401307 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 2000/02/22 Nam Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên

145 181401479 LẠI HỒNG QUANG 2000/02/12 Nam Phú Thọ Huyện Lâm Thao

146 181402003 TĂNG ĐỨC THẮNG 2000/08/20 Nam Hải Dương Huyện Bình Giang



147 181402294 NGUYỄN NGỌC MẠNH 1999/02/25 Nam Hưng Yên Huyện Khoái Châu

148 181402341 NGUYỄN ĐĂNG MINH 2000/08/27 Nam Hà Nam Thành phố Phủ Lý

149 181403063 ĐÀO ĐỨC MẠNH 2000/03/15 Nam Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ

150 181403290 NGUYỄN TUẤN MINH 2000/10/29 Nam Thái Bình Huyện Thái Thụy

151 181403332 ĐINH ANH TUẤN 2000/09/25 Nam Ninh Bình Huyện Nho Quan

152 181403364 NGÔ GIA LONG 2000/07/30 Nam Ninh Bình Huyện Gia Viễn

153 181403716 NGUYỄN KHÁNH TRÌNH 2000/05/19 Nam Thanh Hoá Huyện Quảng Xương

154 181403759 NGUYỄN ĐÌNH TUÂN 2000/11/22 Nam Nghệ An Anh Sơn

155 181403964 NGUYỄN VĂN HIỆP 2000/01/18 Nam Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh

156 181410822 NGUYỄN NGỌC HIẾU 2000/10/08 Nam Hà Nội Huyện Thanh Oai

157 181411537 NGUYỄN THẾ MẠNH 2000/05/03 Nam Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc

158 181411637 NGÔ HOÀNG LONG 2000/11/16 Nam Tỉnh Quảng Ninh Thành phố Cẩm Phả

159 181411709 TRỊNH ĐÌNH HIỂU 2000/05/13 Nam Bắc Giang Huyện Lục Nam

160 181413445 ĐINH CÔNG LUẬN 2000/09/15 Nam Ninh Bình Huyện Yên Mô

161 181500547 VŨ MẠNH ANH 2000/07/07 Nam Hà Nội Huyện Sóc Sơn

162 181500678 HOÀNG MẠNH HƯNG 2000/08/10 Nam Hà Nội Huyện Phúc Thọ

163 181501348 HOÀNG LƯU HÀ 2000/10/10 Nam Yên Bái Thành phố Yên Bái

164 181501355 PHẠM PHƯƠNG NAM 2000/04/09 Nam Yên Bái Thành phố Yên Bái

165 181501584 NGUYỄN HOÀNG LONG 2000/09/27 Nam Vĩnh Phúc Thành phố Phúc Yên

166 181501870 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 2000/07/30 Nam Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh

167 181501955 NGUYỄN VĂN VIÊN 2000/11/22 Nam Bắc Ninh Huyện Quế Võ

168 181502146 NGUYỄN HOÀNG ANH 2000/04/07 Nam Hải Dương Thanh Hà

169 181503726 LÊ VĂN HẢI 2000/08/06 Nam Thanh Hoá Huyện Tĩnh Gia

170 181503843 PHAN VĂN QUYẾT 2000/09/26 Nam Tỉnh Nghệ An Huyện Nghĩa Đàn

171 181503911 NGUYỄN HUY KHÁNH 2000/02/01 Nam Nghệ An Thành phố Vinh

172 181600914 VŨ HOÀNG DŨNG 2000/12/03 Nam Hà Nội Huyện Phú Xuyên

173 181601150 NGUYỄN THÀNH LONG 2000/06/27 Nam Hải Phòng Huyện Thủy Nguyên

174 181601258 VŨ MINH KHÁNH 2000/01/07 Nam Tuyên Quang Thành phố Tuyên Quang

175 181601332 NGUYỄN HỒNG PHONG 2000/10/27 Nam Thái Nguyên Thành phố Sông Công

176 181601681 PHẠM HỒNG THÁI 2000/07/23 Nam Quảng Ninh Thành phố Uông Bí



177 181601733 PHẠM VĂN PHONG 2000/10/13 Nam Bắc Giang Huyện Lạng Giang

178 181601764 DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 1999/06/19 Nam Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa

179 181601983 ĐÀO VĂN ĐẠT 2000/08/11 Nam Bắc Ninh Huyện Gia Bình

180 181602238 ĐẶNG XUÂN TRỌNG 2000/01/29 Nam Hưng Yên Huyện Mỹ Hào

181 181603044 NGUYỄN NGỌC VƯƠNG 2000/05/05 Nam Thái Bình Thành phố Thái Bình

182 181603065 ĐỖ ĐÌNH NGUYÊN 2000/03/30 Nam Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ

183 181603174 NGUYỄN TUẤN ANH 2000/02/28 Nam Thái Bình Huyện Vũ Thư

184 181603203 PHẠM VĂN TOẢN 2000/07/06 Nam Thái Bình Huyện Tiền Hải

185 181603308 NGUYỄN MẬU VIỆT 2000/07/27 Nam Thái Bình Huyện Thái Thụy

186 181603348 PHẠM VĂN HẢI 2000/04/22 Nam Ninh Bình Huyện Gia Viễn

187 181603380 NGUYỄN MẠNH DŨNG 2000/04/11 Nam Ninh Bình Thành phố Ninh Bình

188 181603575 HOÀNG QUỐC THÁI 2000/08/22 Nam Thanh Hoá Huyện Vĩnh Lộc

189 181603853 LÊ VĂN THẮNG 2000/03/04 Nam Nghệ An Thị Xã Hoàng Mai

190 181603989 TÔN CÔNG THẾ 2000/02/18 Nam Hà Tĩnh Huyện Can Lộc

191 181604021 NGUYỄN VĂN LUÂN 1999/01/01 Nam Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh

192 181611116 ĐỖ ĐỨC CHÍNH 2000/03/18 Nam Hải Phòng Quận Hồng Bàng

193 181612501 TRẦN MẠNH TUẤN 2000/12/21 Nam Nam Định Thành phố Nam Định

194 181613171 LƯƠNG TUẤN NINH 2000/09/04 Nam Thái Bình Huyện Vũ Thư

195 181700690 ĐOÀN NGỌC TRANG 2000/07/29 Nữ Hà Nội Huyện Phúc Thọ

196 181700736 VƯƠNG THỊ TRINH 2000/08/18 Nữ Hà Nội Huyện Quốc Oai

197 181701154 ĐÀO THÁI TUẤN 2000/02/06 Nam Hải Phòng Huyện Thủy Nguyên

198 181701727 NGUYỄN PHAN LINH HƯƠNG 2000/06/14 Nữ Bắc Giang Huyện Lạng Giang

199 181702176 VŨ NGỌC HUYỀN 2000/05/19 Nữ Hải Dương Huyện Kim Thành

200 181702564 VŨ KIM HẰNG 2000/06/09 Nữ Nam Định Huyện ý Yên

201 181702720 TRẦN ANH ĐÀO 2000/09/25 Nữ Nam Định Huyện Nghĩa Hưng

202 181703091 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 2000/01/10 Nữ Thái Bình Huyện Hưng Hà

203 181703270 TRẦN THỊ HƯƠNG 2000/06/04 Nữ Thái Bình Huyện Tiền Hải

204 181703403 LÊ MẠNH CƯỜNG 2000/09/06 Nam Ninh Bình Huyện Hoa Lư

205 181703615 BÙI THỊ NGUYỆT 2001/12/21 Nữ Thanh Hoá Huyện Nông Cống

206 181720454 LÊ THU HƯỜNG 2000/05/26 Nữ Hà Nội Huyện Gia Lâm



207 181721044 LÊ THỊ HIÊN 2000/11/26 Nữ Hải Phòng Huyện An Dương

208 181801909 NGUYỄN THỊ HIỀN 2000/09/25 Nữ Bắc Ninh Thị xã Từ  Sơn

209 181801917 NGHIÊM THỊ THU THẢO 2000/02/23 Nữ Bắc Ninh Thị xã Từ  Sơn

210 181802509 ĐOÀN THU PHƯỢNG 2000/07/04 Nữ Nam Định Thành phố Nam Định

211 181802690 ĐỖ THỊ KHÁNH LINH 2000/02/29 Nữ Nam Định Huyện Trực Ninh

212 181803192 NGUYỄN THỊ HẰNG 2000/07/11 Nữ Thái Bình Huyện Kiến Xương

213 181803315 ĐỖ HƯƠNG MƠ 2000/08/17 Nữ Thái Bình Huyện Thái Thụy

214 181803316 PHẠM HỒNG NHUNG 2000/08/24 Nữ Thái Bình Huyện Thái Thụy

215 181813325 ĐỖ THU THỦY 2000/01/10 Nữ Thái Bình Huyện Thái Thụy

216 181822409 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 2000/04/16 Nữ Hà Nam Huyện Thanh Liêm

217 181901388 NGUYỄN THU BẢO NGỌC 2000/08/24 Nữ Sơn La Thành phố Sơn La

218 181902407 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 2000/09/21 Nữ Hà Nam Huyện Thanh Liêm

219 181903292 TẠ THỊ TUYẾT TRANG 2000/04/07 Nữ Thái Bình Huyện Thái Thụy

220 181903810 NGUYỄN HUY HÁN 2000/03/19 Nam Nghệ An Huyện Nghi Lộc

221 181911073 NGUYỄN TRẦN HẢI NAM 2000/12/08 Nam Hải Phòng Quận Lê Chân

222 181911290 NGUYỄN TUẤN HÙNG 2000/01/24 Nam Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn

223 181921440 HOÀNG ĐỨC MINH 2000/12/01 Nam tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh

224 181922466 VŨ QUANG HƯNG 2000/12/07 Nam Nam Định Thành phố Nam Định

225 181923376 TỐNG THỊ THU PHƯƠNG 2000/06/23 Nữ Ninh Bình Huyện Hoa Lư

226 181923630 MAI THỊ HẬU 2000/05/05 Nữ Thanh Hoá Huyện Hà Trung

227 181923713 TRỊNH THU GIANG 2000/10/07 Nữ Thanh Hoá Huyện Quảng Xương

228 181924087 LÒ MẠNH CƯỜNG 2000/11/01 Nam Điện Biên Huyện Điện Biên

229 182000740 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2000/11/02 Nữ Hà Nội Huyện Quốc Oai

230 182000883 TRẦN HIẾU NGÂN 2000/09/20 Nữ Hà Nội Huyện Ứng Hòa

231 182000919 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ 2000/04/06 Nữ Hà Nội Huyện Thường Tín

232 182001171 VŨ THẢO NGUYÊN 2000/06/21 Nữ Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo

233 182001548 TRẦN THỊ ÁNH 2000/08/03 Nữ Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc

234 182001852 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 2000/12/07 Nam Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh

235 182002193 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 2000/11/01 Nữ Hưng Yên Huyện Tiên Lữ

236 182002243 BÙI KHÁNH VÂN 2000/09/27 Nữ Hưng Yên Huyện Mỹ Hào



237 182002310 PHẠM THỊ THU HIỀN 2000/06/25 Nữ Hoà Bình Huyện Lạc Sơn

238 182003017 BÙI THỊ MINH LOAN 2000/06/22 Nữ Thái Bình Thành phố Thái Bình

239 182003323 PHẠM THỊ THẢO 2000/09/04 Nữ Thái Bình Huyện Thái Thụy

240 182003753 TRẦN THỊ HẢO 2000/03/08 Nữ Nghệ An Huyện Anh Sơn

241 182003777 HOÀNG THỊ THANH NGA 2000/04/19 Nữ Nghệ An Huyện Diễn Châu

242 182004023 TRẦN THỊ KIM OANH 1999/02/17 Nữ Hà Tĩnh  Đức Thọ

243 182014007 TỐNG THỊ HUẾ 2000/06/16 Nữ Hà Tĩnh Huyện Hương Sơn

244 182020667 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 2000/06/19 Nữ Hà Nội Huyện Phúc Thọ

245 182021450 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 2000/06/29 Nữ Phú Thọ Huyện Lâm Thao

246 182023268 PHẠM THÁI HIỀN 2000/01/23 Nữ Thái Bình Huyện Tiền Hải

247 182024001 NGUYỄN THỊ DIỄM 2000/12/23 Nữ Hà Tĩnh Huyện Đức Thọ

248 182100935 NGÔ TẤT THÀNH 2000/07/19 Nam Hà Nội Huyện Phú Xuyên

249 182101142 VŨ THỊ MINH THƯ 2000/11/11 Nữ Hải Phòng Huyện Tiên Lãng

250 182101227 LÝ THỊ LINH 2000/04/24 Nữ Lào Cai Huyện Bát Xát

251 182101344 HOÀNG HẢI YẾN 2000/08/16 Nữ Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên

252 182102192 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN 2000/03/04 Nam Hưng Yên Tiên Lữ

253 182102217 LÊ THỊ HUẾ 2000/09/01 Nữ Hưng Yên Huyện Kim Động

254 182102218 VŨ THỊ DIỆU LINH 2000/09/18 Nữ Hưng Yên Huyện Kim Động

255 182102221 TRẦN THỊ YẾN 2000/02/13 Nữ Hưng Yên Huyện Kim Động

256 182102291 LÊ THỊ THU UYÊN 2000/03/21 Nữ Hưng Yên Khoái Châu

257 182103424 ĐỖ THỊ HUẾ 1999/12/18 Nữ Ninh Bình Huyện Yên Khánh

258 182103687 TRỊNH THỊ THANH 2000/11/13 Nữ Thanh Hoá Huyện Hậu Lộc

259 182103875 NGUYỄN THỊ LAN 2000/03/30 Nữ Nghệ An Huyện Thanh Chương

260 182104043 NGUYỄN THÁI AN TRANG 2000/11/13 Nữ Phú Yên Huyện Đông Hòa

261 182120809 NGUYỄN THỊ THANH 2000/10/03 Nữ Hà Nội Huyện Hoài Đức

262 182121231 LƯU BÍCH NHƯ 2000/12/27 Nữ Tỉnh Lào Cai Huyện Bát Xát

263 182121327 PHẠM THỊ HOÀNG NGÂN 2000/12/30 Nữ Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên

264 182121420 HOÀNG NGỌC DUY LONG 2000/08/13 Nam Phú Thọ Thành phố Việt Trì

265 182121689 PHẠM CHI MAI 2000/11/26 Nữ Quảng Ninh Thị xã Đông Triều

266 182122383 DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC 2000/02/29 Nữ Tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân



267 182122542 TRẦN NGỌC ÁNH 2000/07/09 Nữ Nam Định Huyện Vụ Bản

268 182123014 NGUYỄN THỊ THU TRANG 1999/08/22 Nữ Thái Bình Huyện Thái Thụy

269 182123557 HÀ TIẾN THÀNH 2000/01/22 Nam Thanh Hoá Huyện Cẩm Thủy

270 182123748 NGUYỄN THỊ HOÀI 1999/03/27 Nữ Nghệ An Huyện Đô Lương

271 182131377 PHẠM THANH NHÀN 2000/07/25 Nữ Sơn La Huyện Thuận Châu

272 182201053 ĐỖ THỊ THÙY LINH 2000/04/30 Nữ Hải Phòng Huyện An Lão

273 182201070 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 2000/02/28 Nữ Hải Phòng Quận Hải An

274 182201161 DƯƠNG THỊ THANH BÌNH 2000/10/11 Nữ Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo

275 182202381 ĐỖ THỊ LIÊN 2000/07/27 Nữ tỉnh Hà Nam Huyện Lý Nhân

276 182202557 PHAN HẢI YẾN 2000/07/20 Nữ Nam Định Huyện Vụ Bản

277 182203088 KHÚC THỊ QUỲNH 2000/05/11 Nữ Thái Bình Huyện Hưng Hà

278 182203629 ĐẶNG THỊ THU HÀ 2000/08/19 Nữ Thanh Hoá Huyện Hà Trung

279 182213116 NGUYỄN KIỀU CHINH 2000/06/09 Nữ Thái Bình Huyện Đông Hưng

280 182213584 LÊ THỊ NGỌC 1999/10/24 Nữ Thanh Hoá Huyện Thiệu Hóa

281 182221286 HOÀNG NGỌC MAI 2000/06/19 Nữ Lạng Sơn Huyện Tràng Định

282 182221314 TRẦN THỊ HOA 2000/01/08 Nữ Thái Nguyên Thị xã Phổ Yên

283 182222458 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 2000/07/24 Nam Nam Định Thành phố Nam Định

284 182401668 TRẦN QUỐC CÔNG 2000/02/20 Nam Quảng Ninh Thành phố Hạ Long

285 182403330 NGUYỄN TRUNG HIẾU 2000/06/01 Nam Ninh Bình Huyện Nho Quan

286 182421121 TRẦN TRUNG HIẾU 2000/11/07 Nam Hải Phòng Quận Ngô Quyền

287 182422105 DƯƠNG ĐỨC HUY 2000/12/02 Nam Hải Dương Thành phố Hải Dương

288 182500722 NGUYỄN VIẾT THẾ ANH 2000/12/05 Nam Hà Nội Huyện Quốc Oai

289 182500738 VŨ MẠNH TÙNG 2000/09/20 Nam Hà Nội Huyện Quốc Oai

290 182501204 LÝ ĐỨC MẠNH 2000/10/17 Nam Cao Bằng Huyện Phục Hòa

291 182501206 ĐẶNG QUANG HỌC 2000/07/09 Nam Cao Bằng Thành phố Cao Bằng

292 182501246 NGUYỄN MINH ANH 2000/02/19 Nam Tuyên Quang Huyện Lâm Bình

293 182501309 HOÀNG THÚY HIỀN 2000/05/26 Nữ Cao Bằng Huyện Bảo Lạc

294 182501449 LÊ QUỐC HUY 2000/08/21 Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ

295 182503366 NGUYỄN MINH PHÚC 2000/04/28 Nam Ninh Bình Huyện Gia Viễn

296 182503443 LÃ PHÚ ĐẠT 2000/10/12 Nam Ninh Bình Huyện Yên Mô



297 182503450 PHẠM VĂN HIỆP 1999/06/24 Nam Ninh Bình Huyện Yên Mô

298 182503469 VŨ ĐỨC MẠNH 2000/11/11 Nam Ninh Bình Huyện Yên Mô

299 182503641 LÊ THÀNH LÂM 2000/12/15 Nam Thanh Hoá Huyện Hoằng Hóa

300 182503662 BÙI MINH PHÚ 2000/08/06 Nam Thanh Hoá Huyện Hoằng Hóa

301 182513651 LÊ ĐÌNH NHẬT 2000/10/29 Nam Thanh Hoá Huyện Hoằng Hóa

302 182521325 NGUYỄN THÀNH LONG 2000/06/02 Nam Thái Nguyên Thị xã Phổ Yên

303 182522304 NGUYỄN VI HOÀNG ANH 2000/04/11 Nam Hoà Bình Huyện Yên Thủy

304 182522691 HOÀNG LINH 2000/09/09 Nam Nam Định Huyện Nghĩa Hưng

305 182522722 NGUYỄN VĂN HIỆP 2000/06/20 Nam Nam Định Huyện Nghĩa Hưng

306 182522805 HOÀNG THỌ TÙNG 2000/06/07 Nam Nam Định Huyện Xuân Trường

307 182523329 PHAN VĂN ĐỨC 2000/08/29 Nam Ninh Bình Huyện Nho Quan

308 182523333 NGUYỄN VŨ BÁCH 2000/12/24 Nam Ninh Bình Huyện Nho Quan

309 182523516 TRỊNH NGỌC VINH 2000/11/22 Nam Thanh Hoá Thành phố Thanh Hóa

310 182523727 VŨ MINH HIẾU 2000/04/29 Nam Thanh Hoá Huyện Tĩnh Gia

311 182523961 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT 2000/11/09 Nam Hà Tĩnh Huyện Cẩm Xuyên

312 182524000 VÕ ĐÌNH QUỐC AN 2000/08/31 Nam Hà Tĩnh Huyện Đức Thọ

313 182601011 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 1999/12/11 Nam Hà Nội Huyện Sóc Sơn

314 182601187 NGUYỄN HOÀNG MINH 2000/06/17 Nữ Hà Giang Thành phố Hà Giang

315 182601212 TRỊNH THỊ KIỀU ÁNH 2000/10/04 Nữ Lai Châu Thành Phố Lai Châu

316 182601641 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 2000/09/07 Nam Quảng Ninh Thành phố Cẩm Phả

317 182602396 NGUYỄN THỊ THƠM 2000/12/02 Nữ Hà Nam Huyện Lý Nhân

318 182602759 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 2000/07/11 Nữ Nam Định Huyện Nghĩa Hưng

319 182603137 VŨ NGỌC HIẾU 2000/01/27 Nam Thái Bình Huyện Đông Hưng

320 182603322 ĐÀO HOÀNG LONG 2000/11/22 Nam Thái Bình Huyện Thái Thụy

321 182603454 BÙI HỒNG NGỌC 2000/11/21 Nữ Ninh Bình Huyện Yên Mô

322 182603691 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 2000/10/10 Nam Thanh Hoá Huyện Hoằng Hóa

323 182604020 TRẦN ĐÌNH HÙNG 1999/09/02 Nam Hà Tĩnh Huyện Lộc Hà

324 182604037 TRẦN PHƯƠNG NAM 2000/10/05 Nam Kon Tum Huyện Sa Thầy

325 182610909 VŨ HỒNG AN 2000/09/17 Nữ Hà Nội Huyện Phú Xuyên

326 182611274 SẦM NGỌC MAI 2000/10/01 Nữ Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn



327 182613080 NGUYỄN DUY QUYỀN 2000/06/20 Nam Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ

328 182621693 LƯƠNG TRƯỜNG THẮNG 2000/08/26 Nam Quảng Ninh Thị xã Đông Triều

329 182622493 LÃ THU HOÀI 2000/12/19 Nữ Nam Định Thành phố Nam Định

330 182623668 HOÀNG THỊ LINH 2000/12/26 Nữ Thanh Hoá Huyện Nga Sơn

331 182623894 NGUYỄN HOÀNG NINH 2000/12/29 Nam Nghệ An Huyện Yên Thành

332 182701205 VŨ TRƯỜNG GIANG 2000/01/04 Nam Cao Bằng Thành phố Cao Bằng

333 182701288 TÔ HOÀI NAM 2000/07/21 Nam Lạng Sơn Huyện Bình Gia

334 182701760 HOÀNG MINH HIỀN 2000/05/09 Nữ Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa

335 182703280 NGÔ THỊ NGỌC ANH 2000/01/02 Nữ Thái Bình Huyện Thái Thụy

336 182703709 NGUYỄN THẾ DŨNG 2000/01/11 Nam Thanh Hoá Huyện Quảng Xương

337 182721609 PHÙNG HẠNH TRÂM 2000/12/15 Nữ Vĩnh Phúc Thành phố Vĩnh Yên

338 182801284 CÙ VĂN LINH 2000/04/14 Nam Hà Nam Huyện Bình Lục

339 182901674 TRẦN VĂN TÙNG 2000/02/13 Nam Quảng Ninh Thị xã Quảng Yên

340 182901711 NGUYỄN VĂN NAM 2000/09/28 Nam Bắc Giang Huyện Lục Nam

341 182903289 HOÀNG NGUYỄN MINH 2000/02/01 Nam Thái Bình Huyện Thái Thụy

342 182903347 NGUYỄN VĂN TUẤN DƯƠNG 2000/04/26 Nam Ninh Bình Huyện Gia Viễn

343 182903527 LÝ KHẮC THÀNH 1999/09/14 Nam Thanh Hoá Thị xã Bỉm Sơn

344 182920001 NGUYỄN QUỐC HUY 2000/12/07 Nam Hà Nội Quận Hoàn Kiếm

345 183001670 NGÔ VIẾT TRƯỜNG 2000/09/28 Nam Quảng Ninh Thành phố Hạ Long


